
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
P1B3 Tập thể Viện Khoa học xã hội, phố Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận 
Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1.500.000.000 VNĐ

06/11/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH LIÊN MINH CÁT TƯỜNG

0108974576

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất hương các loại

2029(Chính)

2. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất dầu xoa bóp

2100

3. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

4. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

5. Dịch vụ ăn uống khác 5629

6. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

7. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chay

1079

8. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn đồ chay

4632

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ chay

4722

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH LIÊN MINH CÁT TƯỜNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LIEN MINH CAT TUONG COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: LIEN MINH CAT TUONG CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM THỊ 
HÀ

Xóm 9 thôn Sơn 
Đồng, Xã Quỳnh 
Giao, Huyện Quỳnh 
Phụ, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

100.000.000 6,667 151834815

2PHẠM TÚ 
UYÊN

P402 - Đ3 Nam 
Đồng, Phường Nam 
Đồng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

100.000.000 6,667 011489800

3NGUYỄN 
THỊ QUỲNH

Thôn Tân Đa, Xã 
Quảng Tân, Huyện 
Quảng Xương, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam

100.000.000 6,667 173838557

4NGUYỄN 
THỊ THANH 
LOAN

P106 - B18, Tập thể 
Ngọc Khánh, Phường 
Ngọc Khánh, Quận 
Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

100.000.000 6,667 001178000849

5NGUYỄN 
SỸ LUÂN

Xóm 1 thôn Đồng 
Sài, Xã Phù Lãng, 
Huyện Quế Võ, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam

100.000.000 6,666 125798757

6CHU THỊ 
THU LOAN

Nhà 14 TT Chương 
Dương, Phường 
Chương Dương, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

100.000.000 6,666 001160017543

7CAM THỊ 
BÙI

P106 - B18, Tập thể 
Ngọc Khánh, Phường 
Ngọc Khánh, Quận 
Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

100.000.000 6,667 010093917

8BÙI VĂN 
HỒNG

P113 – A13 Tập thể 
Tổng Cục Địa chính, 
Phường Láng Hạ, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

100.000.000 6,667 001060008139

9ĐỖ KHÁNH 
VÂN

Số 89A Lý Nam Đế, 
Phường Cửa Đông, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

100.000.000 6,667 010349937
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10NGUYỄN 
THANH 
TRÀ

Số 31 ngõ 121 Lê 
Thanh Nghị, Phường 
Đồng Tâm, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

100.000.000 6,666 001090012906

11NGUYỄN 
THU 
TRANG

Số 20 ngõ 523 Kim 
Mã, Phường Ngọc 
Khánh, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

100.000.000 6,666 001183003439

12GIÁP THỊ 
SÁU

Thôn Nghĩa, Xã 
Nghĩa Hồ, Huyện Lục 
Ngạn, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

100.000.000 6,667 121734908

13NGUYỄN 
THỊ HẰNG

P504 Nhà 6A TTNH 
Trung ương, Phường 
Chương Dương, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

100.000.000 6,667 024183000266

14 PHẠM 
THÙY 
DƯƠNG

P1B3 Tập thể Viện 
Khoa học xã hội, phố 
Kim Mã Thượng, 
Phường Cống Vị, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

100.000.000 6,667 012190784

15NGUYỄN 
THỊ MAI

P1B3 Tập thể Viện 
Khoa học xã hội, phố 
Kim Mã Thượng, 
Phường Cống Vị, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

100.000.000 6,666 001156001600

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012190784
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P1B3 Tập thể Viện Khoa học xã hội, phố Kim Mã 
Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P1B3 Tập thể Viện Khoa học xã hội, phố Kim Mã Thượng, Phường 
Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THÙY DƯƠNG Nữ

21/09/1980 Kinh Việt Nam

31/03/2014 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 06/11/2019 đến ngày 06/12/2019


